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TỔNG CỘNG: 41

QUẢN LÝ

1 Lê Thi Thanh Nga 10/10/1976
Phó Hiệu 

trưởng

Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GV THPT hạng III GV THPT Hạng II Trúng tuyển

GIÁO VIÊN

1 Đoàn Thị Hương Hiền 13/12/1983 Tổ phó CM
Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Trúng tuyển

2 Phan Ngọc Toàn 13/07/1981 Tổ phó CM
Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Trúng tuyển

3 Võ Thị Mỹ Ngọc 10/06/1978
Tổ trưởng 

CM

Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Thanh Huyền 10/03/1977 Giáo viên
Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Trúng tuyển

5 Đặng Quang Hiển 28/03/1980
Tổ trưởng 

CM

Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Trúng tuyển

6 Mang Viên Hoàng Nhã 18/04/1970
Tổ trưởng 

CM

Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Trúng tuyển

7 Mai Xuân Hận 14/05/1985
Tổ trưởng 

CM

Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Trúng tuyển

8 Nguyển Thái Lợi 23/02/1994 Giáo viên
Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Trúng tuyển

9 Nguyễn Ngọc Thức 27/04/1983 Giáo viên
Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Trúng tuyển

10 Mai Duy Thức 19/10/1981 Tổ phó CM
Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Trúng tuyển

11 Nguyễn Dư Huy Vũ 19/05/1983 Giáo viên
Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Trúng tuyển

12 Trần Thị Dưỡng 15/12/1974
Tổ trưởng 

CM

Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Trúng tuyển

13 Lê Xuân Khang 10/01/1977 Giáo viên
Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Trúng tuyển

14 Nguyễn Thị Sinh Tố 05/08/1983 Giáo viên
Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Trúng tuyển

15 Bùi Thanh Uyên 28/01/1986 Bí thư Đoàn
Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Trúng tuyển

16 Lê Thị Hương 21/06/1992 Giáo viên
Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Trúng tuyển

17 Đoàn Thị Thuý Kiều 20/02/1985 Giáo viên
Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Trúng tuyển

18 Vũ Ngọc Uyên Phương 03/01/1971 Giáo viên
Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Trúng tuyển

19 Hồ Mạnh Hùng 21/01/1981 TPCM
Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Trúng tuyển

20 Đinh Nguyên Thuý Diễm 26/07/1979 TPCM
Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Trúng tuyển

21 Nguyễn Thị Ý Nhi 04/10/1980 Giáo viên
Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Trúng tuyển

22 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 17/06/1977 Giáo viên
Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Trúng tuyển

23 Nguyễn Thị Vân Châu 28/01/1978 Giáo viên
Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Trúng tuyển

24 Nguyễn Thị Nhất Linh 14/07/1980 Giáo viên
Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Trúng tuyển

25 Trương Thị Minh Nguyệt 18/06/1988 Giáo viên
Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Trúng tuyển

26 Trần Xuân Hoà 04/02/1977 Giáo viên
Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Trúng tuyển

27 Lê Thị Phương Thuỷ 15/03/1980 Giáo viên
Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Trúng tuyển

28 Hữu Trọng 02/01/1983 Giáo viên
Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Trúng tuyển

29 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 08/02/1988 TPCM
Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Không

30 Nguyễn Thị Lan Oanh 17/09/1979 Giáo viên
Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Trúng tuyển

31 Nguyễn Thị Hoàng Nga 27/11/1977 Giáo viên
Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Trúng tuyển

32 Nguyễn Thị Hồng Nhạn 27/07/1979 Giáo viên
Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Trúng tuyển

33 Võ Thị Mỹ Dung 10/04/1983 Giáo viên
Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Không

34 Đỗ Thị  Trinh 27/02/1984 Giáo viên
Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Không
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35 Huỳnh Thị Bảo Trang 03/01/1987 Giáo viên
Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Không

36 Trương Nguyên Tân 08/01/1981 Giáo viên
Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Không

37 Phạm Đình Thiện 08/10/1982 Giáo viên
Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Không

38 Hà Thế Nhân 12/06/1982 Giáo viên
Trường THPT số 1 An 

Nhơn
GVTHPT hạng III GV THPT Hạng II Không

NHÂN VIÊN

1 Đào Văn Cương 01/06/1982
Tổ trưởng, 

NV Kế toán

Trường THPT số 1 An 

Nhơn

Kế toán viên trung cấp 

hạng IV
Kế toán viên hạng III Trúng tuyển

2 Bùi Thị Cúc 01/07/1989
Nhân viên 

Văn thư

Trường THPT số 1 An 

Nhơn
Văn thư viên trung cấp Văn thư viên Trúng tuyển
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